
  

          ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT KHỐI 1 

    Đọc thầm và trả lời câu hỏi 

                                                   Xe lu và xe ca 

     Xe lu và xe ca cùng đi trên đường với nhau . Thấy xe lu đi chậm, xe ca chế giễu bạn : 

- Cậu đi như con rùa ấy ! Xem tớ đây này ! 

    Nói rồi, xe ca phóng vụt lên, bỏ xe lu ở tít đằng sau. Xe ca tưởng mình thế là giỏi lắm. 

     Tới một quãng đường bị hỏng, xe ca phải đỗ lại vì lầy lội quá. Bấy giờ xe lu mới tiến 

lên. Khi đám đá hộc và đá cuội ngổn ngang đổ xuống, xe lu liền lăn qua lăn lại cho phẳng 

lì. Nhờ vậy mà xe ca mới tiếp tục lên đường. 

     Từ đấy, xe ca không chế giễu xe lu nữa. Xe ca đã hiểu rằng : công việc của bạn xe lu 

là như vậy. 

( Theo Phong Thu ) 

 

 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng . 

 

Câu 1: Thấy xe lu đi chậm, xe ca đã làm gì ? 

A. Đợi xe lu đi cùng 

B. Chế giễu xe lu đi chậm rồi phóng vụt lên 

C.Động viên xe lu  

Câu 2:  Xe ca đã chế giễu xe lu như thế nào ? 

A.Cậu đi như con rùa ấy. Xem tớ đây này! 

B. Cậu đi như bò 

C. Cậu đi nhanh lên đi không mọi người cười cho đấy 

Câu 3: Khi xe ca không đi qua được chỗ đường bị hỏng, xe lu đã làm gì ? 

A. Chế giễu lại xe ca kiêu căng 

B. Tiến lên và bỏ mặc xe ca ở tít đằng sau 

C. Lăn qua lăn lại đường phẳng lì cho xe ca đi 

 



  

 

 

Câu 4:  Quan sát tranh và viết việc làm của các bạn nhỏ trong hình. 

 

 

 

 

 

 

…………………..…………………                        …………………………………… 

Câu 5: Học sinh viết đoạn văn sau:  

Cò đi lò dò 

   Ngày xửa ngày xưa có một chú cò con bị rơi từ trên cao xuống và bị gãy mất một cái 

chân. Rất may, cò được một anh nông dân đem về nhà nuôi dưỡng và chữa chạy. Chẳng 

bao lâu nó đã trở lại bình thường và trở thành người bạn thân thiết của anh nông dân. 

 

 

  


